	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2023-2024

Môn: KHTN 8 - CHƯƠNG I
Thời gian làm bài: 45 phút




A. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Đốt cháy cây nến trong không khí là phản ứng hóa học vì

A. Có sự thay đổi hình. 



B. Có sự thay đổi màu sắc của chất.

C.Có sự tỏa nhiệt và phát sáng. 


D. Tạo ra chất không tan.
Câu 2: Dùng không khí nén thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang), yếu tố nào đã được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng ?
A. Nhiệt độ, áp suất.
B. diện tích tiếp xúc.
C.Nồng độ.
D. xúc tác.
Câu 3: Trong phản ứng hóa học, liên kết giữa các phân tử như thế nào?

A. Không thay đổi. 



B.Thay đổi.
C. Có thể thay đổi hoặc không. 


D. Đáp án khác.

Câu 4: Khi hòa tan dầu ăn trong cốc xăng thì xăng đóng vai trò là

A.Chất tan.
B.Dung môi.
C.Chất bão hòa.
D. Chất chưa bão hòa.

Câu 5: Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần?
A.Nặng hơn không khí 2,2 lần.
B.Nhẹ hơn không khí 3 lần.
C.Nặng hơn không khí 2,4 lần.
D.Nhẹ hơn không khí 2 lần.
Câu 6: Khi cho một mẩu vôi sống vào nước, mẩu vôi sống tan ra, thấy nước nóng lên. Dấu hiệu chứng tỏ đã có phản ứng hóa học xảy ra đúng nhất là

A.Mẩu vôi sống tan ra, nước nóng lên.

B. Xuất hiện chất khí không màu.
C. Xuất hiện kết tủa trắng.


D. Mẩu vôi sống tan trong nước.

Câu 7:1 mol nước chứa số phân tử là

A.6,022.1023.
B.12,044.1023.
C.18,066.1023.
D.24,088.1023.
Câu 8:Khối lượng của 0,1 mol khí H2S là

A.3,4 gam.
B.4,4 gam.
C.2,2 gam.
D.6,6 gam.

Câu 9: Cho hình vẽ cách thu khí như sau:
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Trong các khí sau CO2, N2, H2, O2 , các khí có thể thu được theo cáchtrên là

A. CO2,N2 .

B. O2, H2

C. CO2, O2 .


D. N2, H2
Câu 10: Hòa tan đường vào nước là:

A. Phản ứng hóa học. 



B.Phản ứng tỏa nhiệt. 

C. Phản ứng thu nhiệt. 



D.Sự biến đổi vật lí.
Câu 11: Đối với các phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng là do

A.Nồng độ của các chất khí tăng lên.

B. Nồng độ của các chất khí giảm xuống.

C. Chuyển động của các chất khí tăng lên.

D. Nồng độ của các chất khí không thay đổi.
Câu 12: Phát biểu đúng về dung dịch là

A. Hỗn hợp đồng nhất của chất tan và nước

B.Hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi
C. Hỗn hợp chất tan và nước

D. Hỗn hợp chất tan và dung môi

Câu 13:Hai chất không thể hòa tan với nhau tạo thành dung dịch là

A.Nước và đường.
B.Dầu ăn và xăng.
C.Rượu và nước.
D.Dầu ăn và cát.

Câu 14: Phản ứng đốt cháy cồn là phản ứng gì?

A.Phản ứng thu nhiệt.

B.Phản ứng tỏa nhiệt.
C. Vừa là phản ứng tỏa nhiệt, vừa là phản ứng thu nhiệt.

D.Không có đáp án nào đúng.

Câu 15: Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào?

A.Nhiệt độ. 

B. Áp suất. 

C. Loại chất.

D. Môi trường. 

Câu 16:25 gam dung dịch muối ăn, nồng độ 10% có chứa một lượng muối ăn là

A.4,5 gam.
B.5,5 gam.
C.4,0 gam.
D.2,5 gam.

Câu 17: Cho phản ứng: A + B + C
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 D. Biểu thức về công thức khối lượngcủa các chất nào sau đây là đúng?
A.mA + mB + mC = mD.
B.mA = mB + mC + mD.

C.mA + mB = mC + mD.
D.mA + mB - mC = mD.

Câu 18: Để xác định được mức độ phản ứng nhanh hay chậm người ta sử dụng khái niệm nào sau đây?
A.Tốc độ phản ứng.
B. Cân bằng hoá học.
C. Phản ứng một chiều.
D. Phản ứng thuận nghịch.
Câu 19: Khối lượng trước và sau một phản ứng hóa học được bảo toàn vì

A.số lượng các chất không thay đổi.
B.số lượng nguyên tử không thay đổi.
C.liên kết giữa các nguyên tử không đổi.
D.không có tạo thành chất mới.
Câu 20: Cho phương trình hóa học: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2. Để thu được 7,437 lít khí H2 ở đk chuẩn cần bao nhiêu mol Al

A. 0,3 mol. 
B. 0,1 mol.
C.0,2 mol. 
D. 0,5 mol.

Câu 21: Tốc độ phản ứng không phụ thuộc yếu tố nào sau đây:

A.Thời gian xảy ra phản ứng.


B. Bề mặt tiếp xúc giữa các chất phản ứng.

C. Nồng độ các chất tham gia phản ứng.

D. Chất xúc tác.
Câu 22:Hoà tan 4 gam NaOH vào nước để được 400 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là

A.0,22M.
B.0,23M.
C.0,24M.
D.0,25M.
Câu 23: So sánh tốc độ của 2 phản ứng sau (thực hiện ở cùng nhiệt độ, khối lượng Zn sử dụng là như nhau): 


Zn (bột) + dung dịch CuSO4 1M 
(1) 




Zn (hạt) + dung dịch CuSO4 1M 
(2)

Kết quả thu được là:

A.(1) nhanh hơn (2).


B. (2) nhanh hơn (1).


C. như nhau.



D. ban đầu như nhau, sau đó (2) nhanh hơn(1).

Câu 24: Ở 25 oC và 1 bar, 1,5 mol khí chiếm thể tích là

A. 31.587 l.

B.35,187 l. 

C. 38,175 l. 


D.37,185 l

Câu 25: Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí?

A. Khí methan (CH4)             


B. Khí carbon oxide (CO)

C. Khí Helium (He)                  


D.Khí hyđrogen (H2)
Câu 26: Hòa tan 15 gam sodium chloride (NaCl) vào 55 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch là

A.21,43%.

B. 26,12%.

C. 28,10%.

D. 29,18%.

Câu 27: Than cháy tạo ra khí carbon dioxide (CO2) theo phương trình:

Carbon + oxygen → Khí carbon dioxide 

Khối lượng carbon đã cháy là 4,5kg và khối lượng oxygen phản ứng là 12kg. Khối lượng khí carbon dioxide tạo ra là

A. 16,2 kg

B. 16.3 kg

C. 16,4 kg

 D.16,5 kg

Câu 28. Cho Fe (hạt) phản ứng với dung dịch HCl 1M. Thay đổi các yếu tố sau:

(1) Thêm vào hệ một lượng nhỏ dung dịch CuSO4.

(2) Thêm dung dịch HCl 1M lên thể tích gấp đôi.

(3) Nghiền nhỏ hạt sắt thành bột sắt.

(4) Pha loãng dung dịch HCl bằng nước cất lên thể tích gấp đôi.

Có bao nhiêu cách thay đổi tốc độ phản ứng?
A.1.
B.4.
C. 3.
D.2.

B. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 29 (1 điểm). Lập PTHH của các phản ứng theo sơ đồ sau: 

a.
Al  
HCl  
AlCl3 

H2
b.
Fe(OH )3 
H 2 SO4 
Fe2( SO4)3 
H 2O
c.
Al  
Cl2

 AlCl3
d.
Na  
H 2O 
 
NaOH  
H2
Câu 30 (2 điểm). Câu 18.Cho Zinc tác dụng với dung dịch H2SO4 20% sau phản ứng thu được 11.1555 lít khí hydrogen (đkc). 

    a) Tính khối lượng Zinc tham gia phản ứng . 

    b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần dùng 

______HẾT______
Cho K=39; Cl=35,5; O=16; Na=23; H=1, Zn = 65
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